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VÔÙI PHÖÔNG CHAÂM 

 

 

KHOA HOÏC COÂNG NGHEÄ TIEÂN TIEÁN 
PHUÏC VUÏ TAÄN TÌNH – NHANH CHOÙNG – TIN CAÄY VAØ ÑAÛM BAÛO BÍ MAÄT 

CHAÁT LÖÔÏNG CAO – GIAÙ THAØNH HÔÏP LYÙ 
HAÄU MAÕI CHU ÑAÙO 

 

 

 

 
 

HAÂN HAÏNH ÑÖÔÏC PHUÏC VUÏ QUYÙ KHAÙCH HAØNG 
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CÔNG TY TNHH TM  DV PCCC  THANH BÌNH 
Trụ Sở: 352 BIS Lê Thị Riêng – Phường Thới An – Q12- TP- Hồ Chí Minh 

ĐT: 0918687114 - 0982211226 - FAX: 028.22538646 
Website: pcccthanhbinh.com 

Email: info@pcccthanhbinh.com 
 

 GIӞI THIỆU SƠ LƯỢC  Vӄ CÔNG TY  TNHH  TM  DV PCCC THANH BÌNH 
 

Kính gửi Quý khách hàng…. 
 

Công ty TNHH TM  DV PCCC THANH BÌNH xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, tín 
nhiệm và ủng hộ nhiệt tình của Quý vị cho chúng tôi trong thời gian qua. 
     Chúng tôi xin được phép giới thiệu sơ lược về Công ty như sau: 

 

Tên giao dịch quốc tӃ :      THANH BINH FIRE FIGHTING AND PREVENTION SERVICE 
TRADING COMPANY LIMITED 
         
Trụ sở chính  : 352 BIS Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12, TP.HCM 
 

Giấy PĚKKD : 0315394439  Do  Sở Kế Hoạch  và  Ěầu Tư TP.HCM cấp.                     

Mã Số ThuӃ : 0315394439   Chi cục thuế Thành Phố Hồ Chí Minh. 

Tài Khoản   : 060199300779 Tại Ngân Hàng Sacombank, Phòng Giao dịch 
Chợ Cầu, Quận 12, Tp.HCM.      

Tổng số nhân viên            : 10 người không kể nhân viên công trình, Trong đó có các  kiến 
trúc  sư, Kỹ sư chuyên ngành được đào tạo  trong nước và tu 

nghiệp nước ngoài. 
Chức nĕng hoạt  đӝng   : Chuyên cung cấp vật tư và lắp đặt các hệ thống phòng cháy chữa 

cháy, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy tự động ( 
Spinler ) bằng nước, chữa cháy bằng khí Co2, chữa cháy bằng 
khí nitơ, chữa cháy bằng Foam, chữa cháy bằng khí FM200, đặc 
biệt là chữa cháy bằng khí Aerosol 4420g(AR3406), các thiết bị 
chữa cháy xách tay thông thường…. 

 Hệ thống chống sét đáng thẳng, hệ thống cấp thoát nước công 
nghiệp và dân dụng, hệ thống khí nén, hơi, ga. 

 Cung cấp Các loại máy bơm chữa cháy chuyên dụng, Diezel, 
điện. 

Hàng hóa                        : Mới 100%. Ěa số được nhập trực tiếp từ các hãng lớn có uy tín. 
                                           Có nhiều chủng loại để khách hàng lựa chọn. 
 

Cam kӃt                          : Công ty chúng tôi có đầy đủ tư cách pháp nhân và GPKD. Có khả 
nĕng  thực hiện các công trình lớn trong nước và quốc tế. Thực 
hiện  chuyên nghiệp từ khâu khảo sát, tư vấn, thiết kế đến  thi 

công, hoàn thiện và bảo hành, bảo trì chu đáo, nghiêm túc với  
giá cả cạnh tranh và chất lượng đảm bảo. 

 

 



                                                                                                      

 

Kính thưa Quý vị: 
Trong xã hội hiện nay, các yếu tố Tiện nghi – An toàn - Hiện đại  là một trong những 

nhu cầu chính đáng nhất của cuộc sống chúng ta, Mức sống của người dân không ngừng 
được nâng cao, những nhu cầu chính đáng đó luôn được chúng tôi: Công ty TNHH TM  
DV PCCC THANH BÌNH trân trọng và cố gắng đáp ứng, thỏa mãn mọi nhu cầu của Quý 
khách. Từ việc tư vấn, thiết kế, cung cấp, lắp đặt và bảo trì mọi thiết bị về an toàn, an ninh, 
quan sát và điều khiển …cho công ty, cho cĕn nhà và người thân yêu của bạn. 
   

Với ưu thế về kinh nghiệm, sức sáng tạo và nhiệt tình của đội ngǜ  kỹ sư, kiến trúc sư, 

kỹ thuật viên và công nhân viên lành nghề…Hàng hóa đa số được nhập trực tiếp có chọn lọc 
từ các hãng có uy tín trên thế gới…Tập thể Công ty TNHH TM  DV PCCC THANH 
BÌNH luôn đạt đến sự tín nhiệm và yêu quý của Quý khách hàng trên những công  trình lớn, 
nhỏ ở mọi miền đất nước với chi phí thấp, thời gian bảo hành lâu dài và chất lượng cao nhất. 
 

   Ěể hiểu rõ hơn về các loại sản phẩm cǜng như giá cả, xin Quý khách đừng ngần ngại 

liên hệ với Công ty TNHH TM  DV PCCC THANH BÌNH. Chúng tôi sẽ gửi tất cả những 
thông tin mà Quý khách yêu cầu và có thể đến tận công trình của Quý khách để tư vấn, khảo 
sát, thiết kế,  lập dự toán kinh phí cho từng công trình cụ thể. 
 

   Công ty TNHH TM  DV PCCC THANH BÌNH rất hân hạnh được gặp gỡ và làm 
việc với Quý khách cǜng như  giới thiệu thêm về một số chính sách ưu đãi mà Chúng tôi sẳn 
sàng dành cho Quý khách hàng. 

 
                                                       

 
 

                                     

 

 

Tư vấn, khảo sát hoàn toàn miễn phí 
Chất lượng cao, giá cạnh tranh, bảo hành chu đáo 

Luôn đem lại cho khách hàng sự hài lòng 
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Chứng thực bản sao đúng với bản chính
Số chứng thực: 2102/ĐT Quyển số: Năm 2024-SCT/BS
Ngày 22 tháng 04 năm 2024







 

 

 

Trách nhiệm của người 
được cấp chứng chỉ: 

 

1. Chỉ được nhận và thực hiện các hoạt 
động tư vấn về phòng cháy và chữa cháy 
trong phạm vi của chứng chỉ này. 
2. Tuân thủ các quy định của pháp luật về 
phòng cháy và chữa cháy và các quy định 
của pháp luật có liên quan. 
3. Không được cho người khác thuê, mượn 
hoặc sử dụng chứng chỉ này để hành nghề. 
4. Không tẩy xóa, sửa chữa chứng chỉ. 
5. Xuất trình khi có yêu cầu của các cơ 
quan có thẩm quyền./. 

 

 

 

 

 

BỘ CÔNG AN 

CỤC CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY 
VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TƯ VẤN 
VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

  

 

Nội dung hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy: 

TT Lĩnh vực hành nghề  

01 Tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy 

02 Tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy 

03 Chỉ huy thi công về phòng cháy và chữa cháy 

 

 
 

 
 

            

 

Hà Nội, ngày        tháng 5 năm 2024 

KT. CỤC TRƯỞNG 
PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 
 
 
 

Ěại tá Nguyễn Minh Khương 

  

Số chứng chỉ:   

Họ và tên: Vǜ Tuấn Vǜ 

Ngày, tháng, nĕm sinh: 15/3/1999 

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: 031099004816 

Trình độ chuyên môn:  

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Chữ ký của người 

được cấp chứng chỉ 
 

Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 

0980/2024/PCCC

04















SÔ ÑOÀ CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC COÂNG TY 
 
 
` GIAÙM ÑOÁC 

PHOÙ GIAÙM ÑOÁC 

KHOÁI HAØNH 
CHAÙNH 

PHOØNG KEÁ TOAÙN PHOØNG KYÕ 
THUAÄT 

PHOØNG KINH 
DOANH 

KEÁ TOAÙN THUÛ QUYÕ ÑT. KYÕ THUAÄT
  

GIAÙM SAÙT NV. KINH DOANH
  

NV. HAØNH CHAÙNH 
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PHẦN 2 

CÁC HỢP ĚỒNG ĚÃ THỰC HIỆN 
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DANH SÁCH HỢP ĚỒNG TIÊU BIỂU DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN  

                                     Tp.Hồ Chí  Minh, ngày…….tháng……. năm  20…. 
 

Tên nhà thầu: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PCCC 
THANH BÌNH 
Ěịa chỉ: 352 BIS Lê Thị Riêng, Phѭờng Thới An, Quận 12, TP - HCM 

Thông tin về từng hợp đồng, mӛi hợp đồng cần đҧm bҧo các thông tin sau đây: 
 

Hӧp đӗng sӕ 01 
 

Tên và số hợp đồng 

Sӕ 151/Gka/2018 
Thi công lắp đặt hệ thống PCCC, báo cháy tự 

động, FM200, chống sét trực tiếp 

Ngày ký hợp đồng      22/11/2018 

Ngày hoàn thành                              15/03/2019 

Giá trị hợp đồng 9.409.455.572 VND 

Tên dự án: 
Nhà Bá âm -  Ěài phát thanh truyền hình Bình 

Dѭơng  

Tên chủ đầu tѭ: Ban Quҧn Lý Dự Án Tỉnh Bình Dѭơng 

 Ěịa chỉ: 
Ěiện thoҥi/fax: 
E-mail: 

Khu Liên Hiệp Công Nghiệp – Dịch Vụ - Ěô Thị Bình 

Dѭơng 

 

Hӧp đӗng sӕ 02 
 

Tên và số hợp đồng 

Sӕ 06/HĚKT/2019 
Thi công lắp đặt hệ thống chữa cháy vách 

tѭờng, thông gió, chữa cháy tự động, chống sét 

hiên đҥi 

Ngày ký hợp đồng      16/05/2019 

Ngày hoàn thành                              07/04/2020 

Giá trị hợp đồng 16.157.650.590 VND 

Tên dự án: Tổ hợp dự án khách sҥn chung cѭ cao cấp 172 

Hoàng Hoa Thám, P2, Tp Vǜng Tàu  

Tên chủ đầu tѭ: Công ty CP Xây Lắp Và Ěịa ốc Vǜng Tàu 

 Ěịa chỉ: 
Ěiện thoҥi/fax: 
E-mail: 

54 Võ Thị Sáu, P.2, Tp Vǜng Tàu 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
Hӧp đӗng sӕ 03 
 

Tên và số hợp đồng 

Sӕ 05/HĚKT/2018 
Thi công lắp đặt hӋ thống chữa cháy vách 

tѭờng, thông gió, chữa cháy tự động, chống sét 

hiӋn đҥi 

Ngày ký hợp đồng      10/12/2018 

Ngày hoàn thành                              18/12/2019 

Giá trị hợp đồng 6.522.573.200 VND 

Tên dự án: Cao ốc cĕn hộ  OSC land, Ěѭờng Võ Thị Sáu, P. 

Thắng Tam, Tp Vǜng Tàu  

Tên chủ đầu tѭ: Công ty Cổ Phần Ěầu Tѭ Xây Dựng OSC 

 Ěịa chỉ: 
ĚiӋn thoҥi/fax: 
E-mail: 

69 Huyền Trân Công Chúa, P.8, Tp Vǜng Tàu 

 

Hӧp đӗng sӕ 04 
 

Tên và số hợp đồng 

Sӕ 218/Gka/2018 
Thi công lắp đặt hӋ thống chữa cháy vách 

tѭờng, báo cháy, chữa cháy tự động, chống sét 

hiӋn đҥi 

Ngày ký hợp đồng      24/12/2018 

Ngày hoàn thành                              31/6/2019 

Giá trị hợp đồng 4.126.324.274 VND 

Tên dự án: Chung Cѭ N07, Vùng 4 Hҧi Quân – Cam Ranh 

Khánh Hòa  

Tên chủ đầu tѭ: BӜ TѬ LӊNH HҦI QUAN/BQP 

 Ěịa chỉ: 
ĚiӋn thoҥi/fax: 
E-mail: 

Khu Cĕn Cứ Quân Sự Cam Ranh, Vùng 4 Hҧi Quân 

– Cam Ranh Khánh Hòa  

 

  Hӧp đӗng sӕ 05 
 

Tên và số hợp đồng 

Sӕ 05/HĚKT/2018 và sӕ 06/HĚKT/2018 
Thi công lắp đặt hӋ thống chữa cháy vách 

tѭờng, chữa cháy tự động, hӋ thống báo cháy 

tự động, chống sét hiӋn đҥi 

Ngày ký hợp đồng      25/09/2018 và 29/10/2018 

Ngày hoàn thành  

Tổng Giá trị hợp đồng 6.000.538.907 VND 

Tên dự án: Khách Sҥn 4 sao ( The Beach Hotel )  

Tên chủ đầu tѭ: Công Ty Cổ Phần Du Lịch NguyӉn Hà 

 Ěịa chỉ: 
ĚiӋn thoҥi/fax: 
E-mail: 

263 Lê Hồng Phong, Phѭờng Thắng Tam, Thành 
Phố Vǜng Tàu.  



                                                                                

Hӧp đӗng sӕ 06 
 

Tên và số hợp đồng 

Sӕ 06/HĚKT/2019 
Thi công lắp đặt hӋ thống chữa cháy vách 

tѭờng, chữa cháy tự động, hӋ thống báo cháy 

tự động, chống sét hiӋn đҥi 

Ngày ký hợp đồng      28/04/2019 

Ngày hoàn thành 30/12/2019 

Tổng Giá trị hợp đồng 1.925.000.000 VND 

Tên dự án: Giai đoҥn 2 Nhà kho Manuchar phú mỹ  

Tên chủ đầu tѭ: Công Ty TNHH Manuchar phú mỹ 

 Ěịa chỉ: 
ĚiӋn thoҥi/fax: 
E-mail: 

KCN Phú mỹ 1, HuyӋn Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa 

Vǜng Tàu.  
 

Hӧp đӗng sӕ 07 
 

Tên và số hợp đồng 

Sӕ 10/HĚKT/2018 
Thi công lắp đặt hӋ thống chữa cháy vách 

tѭờng, chữa cháy tự động, hӋ thống báo cháy 

tự động, chống sét hiӋn đҥi 

Ngày ký hợp đồng      04/12/2018 

Ngày hoàn thành 15/09/2019 

Tổng Giá trị hợp đồng 1.111.796.400 VND 

Tên dự án: Nhà Xѭởng Số 12 Công Ty DONA Quế Bằng  

Tên chủ đầu tѭ: Công Ty TNHH DONA Quế Bằng 

 Ěịa chỉ: 
ĚiӋn thoҥi/fax: 
E-mail: 

Ấp 5, Xã Thҥnh Phú, HuyӋn Vƿnh Cửu, Tỉnh Ěồng 

Nai.  

 

Hӧp đӗng sӕ 08 
 

Tên và số hợp đồng 

Sӕ 01/HĚKT/2020 
Thi công lắp đặt hӋ thống chữa cháy vách 

tѭờng, chữa cháy tự động, hӋ thống báo cháy 

tự động, chống sét hiӋn đҥi 

Ngày ký hợp đồng      20/03/2020 

Ngày hoàn thành                              08/08/2020 

Tổng Giá trị hợp đồng 2.785.176.913 VND 

Tên dự án: Nhà Máy Sҧn Xuất Hҥt Ěiều 

Tên chủ đầu tѭ: Red River Foods Viet Nam Company Limited 

 Ěịa chỉ: 
ĚiӋn thoҥi/fax: 
E-mail: 

Ěѭờng CN8 & CN11, KCN Tân Bình, Xã Tân Bình, 
HuyӋn Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dѭơng  

 



 

Hӧp đӗng sӕ 09 
 

Tên và số hợp đồng 

Sӕ CBC.PT.2018 
Thi công lắp đặt hӋ thống chữa cháy vách 

tѭờng, chữa cháy tự động, hӋ thống báo cháy 

tự động, chống sét hiӋn đҥi 

Ngày ký hợp đồng      18/12/2018 

Ngày hoàn thành 30/10/2019 

Tổng Giá trị hợp đồng 7.414.000.000 VND 

Tên dự án: Nhà xѭởng Công Ty TNHH NYG ViӋt Nam 

Tên chủ đầu tѭ: Công Ty TNHH NYG ViӋt Nam 

 Ěịa chỉ: 
ĚiӋn thoҥi/fax: 
E-mail: 

KCN Long Khánh, Bình Lộc,H - Long Khánh, 

Tỉnh Ěồng Nai.  
 

Hӧp đӗng sӕ 10 
 

Tên và số hợp đồng 

Sӕ 16f/2019/HĚ/HT-XD 
Thi công lắp đặt hӋ thống chữa cháy vách 

tѭờng, chữa cháy tự động, hӋ thống báo cháy 

tự động, chống sét hiӋn đҥi 

Ngày ký hợp đồng      15/12/2019 

Ngày hoàn thành 15/06/2020 

Tổng Giá trị hợp đồng 3.172.000.000 VND 

Tên dự án: Nhà Máy Ěѭờng Ninh Ěiền, Tây Ninh  

Tên chủ đầu tѭ: Công Ty TNHH Hѭng Thịnh 

 Ěịa chỉ: 
ĚiӋn thoҥi/fax: 
E-mail: 

Ấp Gò Nổi, Xã Ninh Ěiền, H - Châu Thành, Tỉnh 
Tây Ninh. 

 

Hӧp đӗng sӕ 11 
 

Tên và số hợp đồng 

Sӕ MCC/251016/HD19 
Thi công lắp đặt hӋ thống chữa cháy vách 

tѭờng, chữa cháy tự động, FM200, hӋ thống 
báo cháy tự động, chống sét hiӋn đҥi 

Ngày ký hợp đồng      25/10/2019 

Ngày hoàn thành                              25/05/2020 

Tổng Giá trị hợp đồng 3.800.000.000 VND 

Tên dự án: Nhà Máy Sҧn Xuất đóng gói mǶ sợi, nui và bột trộn 

Tên chủ đầu tѭ: Công Ty Tnhh Melzan CLV 

 Ěịa chỉ: 
ĚiӋn thoҥi/fax: 
E-mail: 

Xã HiӋp Phѭớc, HuyӋn Nhà Bè, TP - HCM  

 



 

Hӧp đӗng sӕ 12 
 

Tên và số hợp đồng 

Sӕ 106/1/HĚTC/2018 
Thi công lắp đặt hӋ thống chữa cháy vách 

tѭờng, chữa cháy tự động, hӋ thống báo cháy 

tự động, chống sét hiӋn đҥi 

Ngày ký hợp đồng      30/12/2018 

Ngày hoàn thành                              25/02/2019 

Tổng Giá trị hợp đồng 1.584.771.800 VND 

Tên dự án: Tòa nhà Viettel Ěồng Tháp 

Tên chủ đầu tѭ: Công Ty bất động sҧn viettel 

 Ěịa chỉ: 
ĚiӋn thoҥi/fax: 
E-mail: 

Phѭờng 1, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Ěồng Tháp  

Hӧp đӗng sӕ 13 
 

Tên và số hợp đồng 

Sӕ 07/11/HĚTP-D&D 
Thi công lắp đặt hӋ thống chữa cháy vách 

tѭờng, chữa cháy tự động, hӋ thống báo cháy 

tự động, chống sét hiӋn đҥi 

Ngày ký hợp đồng      09/12/2018 

Ngày hoàn thành                               09/16/2019 

Tổng Giá trị hợp đồng 1.562.152.900 VND 

Tên dự án: Nhà Máy Sҧn Xuất Nội Thất 

Tên chủ đầu tѭ: Công Ty TNHH SX nội thất D&D 

 Ěịa chỉ: 
ĚiӋn thoҥi/fax: 
E-mail: 

Xã Ěức Hòa Hҥ, HuyӋn Ěức Hòa, Tỉnh Long An  

Hӧp đӗng sӕ 14 
 

Tên và số hợp đồng 

Sӕ 2701/2019/HĚPCCC/HT-PT 
Thi công lắp đặt hӋ thống chữa cháy vách 

tѭờng, chữa cháy tự động, hӋ thống báo cháy tự 
động, chống sét hiӋn đҥi 

Ngày ký hợp đồng      27/01/2019 

Ngày hoàn thành 30/08/2020 

Tổng Giá trị hợp đồng 18.095.174.652 VND 

Tên dự án: Khu chung cѭ cao tầng kết hợp thѭơng mҥi 

Tên chủ đầu tѭ: Công Ty cổ phần hѭng thịnh 

 Ěịa chỉ: 
ĚiӋn thoҥi/fax: 
E-mail: 

102 Ěặng Vĕn Bi, P-Bình Thọ, Q Thủ Ěức, TPHCM 

 

 



 

Hӧp đӗng sӕ 15 
 

Tên và số hợp đồng 

Sӕ: 02/HĚKT/2019 
Thi công lắp đặt hӋ thống chữa cháy vách 

tѭờng, chữa cháy tự động, hӋ thống báo cháy 

tự động, chống sét hiӋn đҥi 

Ngày ký hợp đồng      14/03/2019 

Ngày hoàn thành 60 Ngày 

Tổng Giá trị hợp đồng 3.869.505.875 VND 

Tên dự án: Cҧi Tҥo Mở Rộng Bҧo Tàng Phụ Nữ Nam Bộ 

Tên chủ đầu tѭ: Ban quҧn lý dự án TP - HCM 
 Ěịa chỉ: 
ĚiӋn thoҥi/fax: 
E-mail: 

202 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP - HCM  

 

Hӧp đӗng sӕ 16 
 

Tên và số hợp đồng 

Sӕ: CBC.PT.01.2019 
Thi công lắp đặt hӋ thống chữa cháy vách 

tѭờng, chữa cháy tự động, hӋ thống báo cháy tự 
động, chống sét hiӋn đҥi 

Ngày ký hợp đồng      20/03/2019 

Ngày hoàn thành 150 Ngày 

Tổng Giá trị hợp đồng 10.075.253.598 VND 

Tên dự án: Nhà Máy Công Ty TNHH Ortholine ViӋt Nam (OVN) 
Tên chủ đầu tѭ: Công Ty TNHH Ortholine ViӋt Nam (OVN) 
 Ěịa chỉ: 
ĚiӋn thoҥi/fax: 
E-mail: 

Ěѭờng 23, KCN Vsip IIA, Tân uyên, Tỉnh - BD  

Hӧp đӗng sӕ 17 
 

Tên và số hợp đồng 

Sӕ: 03/2020/TN/HV 
Thi công lắp đặt hӋ thống chữa cháy vách 

tѭờng, chữa cháy tự động, hӋ thống báo cháy 

tự động, chống sét hiӋn đҥi 

Ngày ký hợp đồng      05/02/2020 

Ngày hoàn thành 150 Ngày 

Tổng Giá trị hợp đồng 11.000.000.000  VND 

Tên dự án: Nhà máy Tanifood – Giai Ěoҥn 1 

Tên chủ đầu tѭ: Công Ty cổ phần Tanifood 

 Ěịa chỉ: 
ĚiӋn thoҥi/fax: 
E-mail: 

Tỉnh Tây Ninh - ViӋt Nam  

 

 



Hợp đồng số 18 
 

Tên và số hợp đồng 

Số: HĚTC/DL-HHG/09032020 
Thi công lắp đặt hệ thống chữa cháy vách 

tường, chữa cháy tự động, hệ thống báo cháy 

tự động, chống sét hiện đại 

Ngày ký hợp đồng      05/06/2020 

Ngày hoàn thành 60 Ngày 

Tổng Giá trị hợp đồng 952.459.200  VND 

Tên dự án: Showroom ô tô Ěại Phát Tín 

Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH Ěại Phát Tín 

 Ěịa chỉ: 
Ěiện thoại/fax: 
E-mail: 

Thành Phố Hồ Chí Minh - Việt Nam  

Hợp đồng số 19 
 

Tên và số hợp đồng 

Số: HĚTC/TB/26112020 
Thi công lắp đặt hệ thống chữa cháy vách 

tường, chữa cháy tự động, hệ thống báo cháy 

tự động, chống sét hiện đại 

Ngày ký hợp đồng      21/12/2020 

Ngày hoàn thành 60 Ngày 

Tổng Giá trị hợp đồng 1.101.897.500  VND 

Tên dự án: Xưởng Ván ép  

Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Chế Biến Nông Lâm 
Sản Thịnh Phú 

 Ěịa chỉ: 
Ěiện thoại/fax: 
E-mail: 

Thành Phố Hồ Chí Minh - Việt Nam  

 



DANH SÁCH CÔNG TRÌNH DO NHÀ THẦU ĚÃ THỰC HIỆN 

TEÂN VAØ TÍNH CHAÁT COÂNG TRÌNH 
TOÅNG GIAÙ TRÒ  

HÔÏP ÑOÀNG 

TEÂN CÔ QUAN KYÙ 
HÔÏP ÑOÀNG 

1 2 3 

@ Cung caáp laép ñaët heä thoáng chöõa chaùy 

vaùch töôøng -  heä thoáng CO2 – heä thoáng 

baùo chaùy töï ñoäng – hệ thống hút khói - 

cho Nhà ở kết hợp kinh doanh – địa điểm 

Phường Phước Long A –Quận 9-TP Hồ Chí 

Minh 

 

 

440.000.000 VND 

(Trò giaù cung caáp & laép 

ñaët) 

 

 

LÊ AN BÌNH 

3ϴ đường ϱA, Cư xá 
Bình Thới, P.8, Q.11, 

Tp.HCM 

ĐT : 0913919671 

@ Thi công và laép ñaët heä thoáng chöõa 

chaùy vaùch töôøng – baùo chaùy tự động  

cho TÒA NHÀ SAI GON PALAZA 24 lê 

thánh tôn Q1 TPHCM 

 

620.000.000 VND 

(Trò giaù thi công) 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI XÂY 

DựNG ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN NHÀ HƯNG 

THỊNH 

@ Cung caáp laép ñaët heä thoáng – baùo 

chaùy nhaäp Cho KHÁCH SẠN BOUTIQUE 

số 200-204-206-208-210 lý tự trọng, 

QUẬN 1, TP HỒ CHÍ MINH 

 

54,820,000 VNÑ 

(Trò giaù cung caáp & laép 

ñaët) 

 

 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI XÂY 

DựNG ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN NHÀ HƯNG 

THỊNH 

@ Cung caáp vaø laép ñaët Heä thoáng Phoøng 

chaùy chöõa chaùy cho coâng trình: “Đơn vị 
Gia tốc thuộc Trung tâm Nghiên cứu và 

triển khai CN bức xạ tại địa chỉ số 202A 

đường số ϭϭ, phường Linh Trung, quận 

Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. 

122,061,720 VND 

(Trò giaù cung caáp & laép 

ñaët) 

CÔNG TY CỔ PHẦN Y 

HỌC RẠNG ĐÔNG  

@ Cung caáp laép ñaët heä thoáng chöõa chaùy 

vaùch töôøng vaø heä thoáng choáng seùt cho 

trường mầm non Quốc Tế CALI 

ϴϳϱ Lũy BĄn Bích Phường Tân Thành 

Quận Tân Phú TPHCM 

 

285.000.000  VND 

(Trò giaù cung caáp & laép 

ñaët) 

CÔNG TY TNHH GIÁO 

DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

MẦM NON QUỐC TẾ 

CALI 

@ Heä thoáng Phoøng chaùy chöõa chaùy, Heä 

thoáng choáng seùt, Heä thoáng baùo chaùy töï 

ñoäng vaø Heä thoáng cöûa choáng chaùy coâng 

490,000,000 VND  

(Trò giaù cung caáp & laép 

ñaët) 

 

LÊ AN BÌNH 



TEÂN VAØ TÍNH CHAÁT COÂNG TRÌNH 
TOÅNG GIAÙ TRÒ  

HÔÏP ÑOÀNG 

TEÂN CÔ QUAN KYÙ 
HÔÏP ÑOÀNG 

trình: “Căn Hộ Cho Thuê – địa điểm 431 

Đất Mới Quận Bình Tân -TP Hồ Chí Minh” 

3ϴ đường ϱA, Cư xá 
Bình Thới, P.8, Q.11, 

Tp.HCM 

ĐT : Ϭϵϭ3ϵϭϵϲϳϭ 

@ Cung caáp laép ñaët Heä thoáng phoøng 

chaùy chöõa chaùy tầng 14 , cho coâng 

trình: “Tòa nhà 9 – 11 Lý Tự Trọng - Q1 – 

Tp HCM” 

82.500.000 VND  

(Trò giaù cung caáp & laép 

ñaët) 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ 
XÂY DỰNG HT 

@ Cung caáp laép ñaët heä thoáng chöõa chaùy  

heä thoáng baùo chaùy töï ñoäng – Heä choáng 

Choáng sét Dự án  Nhà mẫu Gò Sao Vị trí  

Phường Thạnh Xuân - Quận 12 - Tp. HCM 

66,071,500 VND 

(Trò giaù cung caáp & laép 

ñaët) 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

           D & D 

@ Cung caáp laép ñaët heä thoáng chöõa chaùy 

tự động, hệ thống báo cháy  nhà hàng KAI 

– PLAZA  Tòa nhà  M PLAZA - 39 LÊ DUẨN 

Q1 . TPHCM 

49,720,000 VND 

(Trò giaù cung caáp & laép 

ñaët) 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

D & D 

@ Cung caáp laép ñaët heä thoáng baùo chaùy 

 cho nhà hàng KING BQQ BẾN TRE 

42,878,000 VND 

(Trò giaù cung caáp & laép 

ñaët) 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

D & D 

@ Cung caáp laép ñaët heä thoáng baùo chaùy 

 cho nhà hàng KICHI KICHI VÕ THỊ SÁU 

BIÊN HÒA ĐỒNG NAI 

35,516,580 VND 

(Trò giaù cung caáp & laép 

ñaët) 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

D & D 

@ Cung cấp lắp đặt hệ thống báo cháy cho 

nhà hàng GOGI HOUSE VÕ THỊ SÁU BIÊN 

HÒA ĐỒNG NAI   

     

35,148,300 VND 

(Trò giaù cung caáp & laép 

ñaët) 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

D & D 

@ Cung cấp lắp đặt hệ thống báo cháy cho 

nhà hàng: “AKA HOUSE SỐ 7 HOÀNG HOA 

THÁM Pϯ VŨNG TÀU”  

 

36,981,340 VND 

(Trò giaù cung caáp & laép 

ñaët) 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

D & D 



TEÂN VAØ TÍNH CHAÁT COÂNG TRÌNH 
TOÅNG GIAÙ TRÒ  

HÔÏP ÑOÀNG 

TEÂN CÔ QUAN KYÙ 
HÔÏP ÑOÀNG 

@ Cung cấp lắp đặt hệ thống báo cháy cho 

nhà hàng kichi - kichi số ϭϭ Lê Qúy Đôn 
Phường 6,Q3 , TPHCM 

 

37,445,320 VND 

(Trò giaù cung caáp & laép 

ñaët) 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

D & D  

@ Cung cấp lắp đặt hệ thống báo cháy và 

chữa cháy cho Công trình :NHÀ HÀNG 

HONG KONG SHENGKEE ( LANDMARK 81 

) 

67,650,000 VND 

(Trò giaù cung caáp & laép 

ñaët) 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

D & D 

@ Cung caáp laép ñaët heä thoáng baùo cháy 

và chữa cháy töï ñoäng cho nhà hàng HILL 

STREET( LANDMARK 81) 

71,830,000 VND 

(Trò giaù cung caáp & laép 

ñaët) 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

D & D 

@ Cung caáp laép ñaët heä thoáng báo cháy 

AKA 217 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Nguyễn 

Cư Trinh, Q.ϭ, TPHCM  

36,159,200 VND 

(Trò giaù cung caáp & laép 

ñaët) 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

D & D 

@ Cung caáp laép ñaët heä thoáng chöõa chaùy 

heä thoáng baùo chaùy töï ñoäng cho nhà hàng 

AKA HOUSE SENSE CITY - CẦN THƠ 

 

88,473,000 VND 

(Trò giaù cung caáp & laép 

ñaët) 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

D & D 

@ Cung caáp laép ñaët heä thoáng báo cháy 

cho REDSUN số  K208 Nam Kỳ Khởi Nghĩa 
, TPHCM 

88,110,000 VND 

(Trò giaù cung caáp & laép 

ñaët) 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

D & D 

@ Cung caáp laép ñaët heä thoáng báo cháy 

cho công trình SIÊU THỊ KINGFOOD 

29,024,160 VND 

(Trò giaù cung caáp & laép 

ñaët) 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

D & D 

@ Cung caáp laép ñaët heä thoáng báo cháy 

GOGI ĐINH TIÊN HOÀNG Số 229-Ϯϯϭ Đinh 
Tiên Hoàng - P Tąn Định - Q1. 

 

76,252,000 VND 

(Trò giaù cung caáp & laép 

ñaët) 

 CHI NHÁNH CÔNG TY 

CỔ PHẦN THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ CỔNG 

VÀNG (TP. HÀ NỘI) 



TEÂN VAØ TÍNH CHAÁT COÂNG TRÌNH 
TOÅNG GIAÙ TRÒ  

HÔÏP ÑOÀNG 

TEÂN CÔ QUAN KYÙ 
HÔÏP ÑOÀNG 

@ Cung caáp laép ñaët heä thoáng báo cháy 

cho  nhà hàng Sumo BBQ - ϰϯϵA phan Văn 
Trị - Quận Gò Vấp 

 

67,320,000  VND 

(Trò giaù cung caáp & laép 

ñaët) 

 

CHI NHÁNH CÔNG TY 

CỔ PHẦN THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ CỔNG 

VÀNG (TP. HÀ NỘI) 

@ Cung caáp laép ñaët heä thoáng baùo chaùy,  

cho coâng trình Nhà hàng ISUSHI CAO 

THẮNG  : 112 Cao Thắng, phường 4, quận 

3, TP. Hồ Chí Minh 

65,362,000 VND 

(Trò giaù cung caáp & laép 

ñaët) 

CHI NHÁNH CÔNG TY 

CỔ PHẦN THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ CỔNG 

VÀNG (TP. HÀ NỘI) 

@ Cung caáp laép ñaët heä thoáng baùo chaùy 

nhà hàng  GOGI - KICHI 11-21 Nguyễn Ảnh 

Thủ - Phường Hiệp Thành – Quận 12 – TP. 

Hồ Chí Minh. 

104,742,000   VND 

(Trò giaù cung caáp & laép 

ñaët) 

CHI NHÁNH CÔNG TY 

CỔ PHẦN THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ CỔNG 

VÀNG (TP. HÀ NỘI) 

@ Cung caáp laép ñaët heä thoáng baùo chaùy, 

Nhà hàng GOGI - 323 - 325 LÃNH BÌNH 

THĂNG PHƯỜNG 8 - Q11, TP. Hồ Chí Minh 

67,375,000 VND 

(Trò giaù cung caáp & laép 

ñaët) 

CHI NHÁNH CÔNG TY 

CỔ PHẦN THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ CỔNG 

VÀNG (TP. HÀ NỘI) 

@ Cung caáp laép ñaët heä thoáng PCCC & 

baùo chaùy,  cho coâng trình NHÀ MÁY SẢN 

XUẤT SẢN PHẨM CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ 

CAO  

1.034.000.000 VND 

(Trò giaù cung caáp & laép 
ñaët) 

CÔNG TY TNHH 

SEAMEC VIỆT NAM 

Số ϲϬ Đường Nguyễn 

Đình Chiểu, phường 

Đa Kao, Quận 1, 

Tp.HCM 

@ Cung caáp laép ñaët heä thoáng PCCC HỆ 

THỐNG CHỮA CHÁY - BÁO CHÁY VÀ 

CHỐNG SÉT BỆNH VIỆN QUỐC ÁNH 

2.610.653.281 VND 

(Trò giaù cung caáp & laép 
ñaët 

Công Ty TNHH MTV 

Bệnh Viện Quốc Ánh 

104-ϭϭϬ đường 54, 

KDC Tân Tạo, P. Tân 

Tạo, Q. Bình Tân, 

TpHCM 

@ Cung caáp laép ñaët heä thoáng PCCC 

trường mầm non 21 Nguyễn Thái Bình 

phường 4 Quận Tân Bình TPHCM 

258,678,200  VND 

(Trò giaù cung caáp & laép 

ñaët 

CHI NHÁNH CÔNG 

TYTNHH TWINKLE 

GROUP 

INTERNATIONAL 551 

Minh phụng phường 

10 Quận 11 TPHCM 



 

@ Cung caáp laép ñaët heä thoáng PCCC 

Trường Mầm Non 551 Minh Phụng 

Phường 10 Quận 11 TPHCM 

183,933,200  VND 

(Trò giaù cung caáp & laép 

ñaët 

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH TWINKLE 

GROUP 

INTERNATIONAL 551 

minh phụng phường 

10 Quận 11 TPHCM 

@ Cung caáp laép ñaët heä thoáng PCCC 

Trường Mầm Non 82 Võ Thị  Sáu khu  phố 

1 phường Quyết thắng BH - ĐN 

113,580,000 VND 

(Trò giaù cung caáp & laép 

ñaët 

CHI NHÁNH CÔNG 

TYTNHH TWINKLE 

GROUP 

INTERNATIONAL 551 

minh phụng phường 

10 Quận 11 TPHCM 

@ Cung caáp laép ñaët heä thoáng PCCC 

Trường Mầm Non 25-27 khu phố 5 

phường An Lạc A Quận Bình Tân TPHCM 

204,538,400  VND 

(Trò giaù cung caáp & laép 

ñaët 

CÔNG TY TNHH GIÁO 

DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CALI- 25-27 khu phố 5 

phường An Lạc A Quận 

Bình Tân TPHCM 

@ Cung caáp laép ñaët heä thoáng PCCC 

Kichi – Kichi và Gogi House, số 171-173 

Đường Trần Hưng Đạo, phường Phú 

Thủy, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, 

157,773,000 VND 

(Trò giaù cung caáp & laép 

ñaët 

CHI NHÁNH CÔNG TY 

CỔ PHẦN THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ CỔNG 

VÀNG (TP. HÀ NỘI) 

@ Cung caáp laép ñaët heä thoáng PCCC 

HUTONG - 347-349-351 Đường 

Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư 

Trinh Quận 1, TPHCM 

108,652,500 VND 

(Trò giaù cung caáp & laép 

ñaët 

CHI NHÁNH CÔNG TY 

CỔ PHẦN THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ CỔNG 

VÀNG (TP. HÀ NỘI) 

@ Cung caáp laép ñaët heä thoáng PCCC 

HINO – 1286 QL1A, Thới An, Quận 

12, Tp.HCM 

952,459,200 VND 

(Trò giaù cung caáp & laép 

ñaët 

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH ĐẠI PHÁT TÍN 

@ Cung caáp laép ñaët heä thoáng PCCC 

Xưởng Song Mã – 1050 Lê Văn 
Khương, Thới An, Quận 12, Tp.HCM 

1,101,897,500 VND 

(Trò giaù cung caáp & laép 

ñaët 

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI 

CHẾ BIẾN NÔNG LÂM 

SẢN THỊNH PHÚ 
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@ Cung caáp laép ñaët heä thoáng PCCC  
Nhà hàng : MANWAH TTTM GARDEN MALL 
190 HỒNG BÀNG PHƯỜNG 12 QUẬN 5, 
HTPHCM 

 
219,780,000  VND 

(Trò giaù cung caáp & laép 
ñaët) 

 

 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
CỔNG VÀNG (TP. HÀ NỘI) 

@ Cung caáp laép ñaët heä thoáng PCCC  Nhà 
hàng : KICHI TP. Buôn Ma Thuật - BIG C, Lô 1 
S3, TTTM Big C, đường Nguyến Thị Định, 
Phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuật, 
Tỉnh Đắk Lắk, 

 
112,640,000 VND 

(Trò giaù cung caáp & laép 
ñaët) 

 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỔNG 

VÀNG (TP. HÀ NỘI) 

@ Cung caáp laép ñaët heä thoáng PCCC,  cho 
coâng trình Nhà hàng : KICHI Shop 12 1135 : 
BigC Tân Hiệp, đường Nguyễn Ái Quốc, khu 
phố 2, phường Tân Hiệp, tp Biên Hoà, tỉnh 
Đồng Nai 

85,965,000 VND 
(Trò giaù cung caáp & laép 

ñaët) 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỔNG 

VÀNG (TP. HÀ NỘI) 

@ Cung caáp laép ñaët heä thoáng PCCC  Nhà 
hàng : Manwah, Lô 1 F12, Trung tâm thương 
mại Lotte Mart, số 84 Mậu Thân, Phường An 
Hòa, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ, 
Việt Nam 

141,790,000  VND 
(Trò giaù cung caáp & laép 

ñaët) 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỔNG 

VÀNG (TP. HÀ NỘI) 

@ Cung caáp laép ñaët heä thoáng PCCC, Nhà 
hàng phố 37- Manwah - KICHI - KICHI -  GOGI 
- GOGI, Cao ốc Saigon Centre, 65 lê lợi, 
phường Bến Nghé, Quận 1, TP-HCM, Việt 
Nam 

486,959,000 VND 
(Trò giaù cung caáp & laép 

ñaët) 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỔNG 

VÀNG (TP. HÀ NỘI) 

@ Cung caáp laép ñaët heä thoáng PCCC & nhà 
hàng MEAT & MEET: Cao ốc Saigon 
Centre, 65 lê lợi, phường Bến Nghé, 
Quận 1 TP-HCM, 

200,000,000 VND 
(Trò giaù cung caáp & laép 

ñaët) 

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG 
HÀN QUỐC MEAT & MEET 

Số 8 Lê Thị Riêng, Phường Bến 
Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí 

Minh 

@ Cung caáp laép ñaët heä thoáng HỆ THỐNG 
CHỮA CHÁY - BÁO CHÁY  gian hàng Tầng trệt 
unit 16, Cao ốc Saigon Centre, 65 lê lợi, 
phường Bến Nghé, Quận 1 TP-HCM, 

210.553.567 VND 
(Trò giaù cung caáp & laép 

ñaët 

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
ÂN NAM  

41 Thảo Điền , Phường Thảo 
Điền, Thành Phố Thủ Đức , 

Thành Phố Hồ Chí Minh. 

@ Cung caáp laép ñaët heä thoáng PCCC 
gian hàng SANDRO & Maje paris 
: Cao ốc Saigon Centre, 65 lê lợi, phường Bến 
Nghé, Quận 1 TP-HCM,   

164,835,000 VND 
(Trò giaù cung caáp & laép 

ñaët 

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT 
HƯƠNG TOÀN CẦU VIỆT NAM  
Số 5, Ngõ 85, Đường Đức Diễn, 
Phường Phúc Diễn ,Quận Bắc 

Từ Liêm ,  
  TP Hà Nội , Việt Nam . 

@ Cung caáp laép ñaët heä thoáng PCCC 
tại gian hàng Kenneth & ChLo.D 
: L2-09, L2-9A, Cao ốc Saigon Centre, 65 lê 
lợi, phường Bến Nghé, Quận 1 TP-HCM 

197,000,000 VND 
(Trò giaù cung caáp & laép 

ñaët 

CÔNG TY TNHH TM DV 
TRƯỜNG THỌ 

 35 đường Hưng Gia2, Phường 
Tân Phong, Quận 7, TP-HCM, 

Việt Nam 

@ Cung caáp laép ñaët heä thoáng PCCC 
Trường Mầm Non  
82 Võ Thị  Sáu khu  phố 1 phường Quyết 
thắng BH - ĐN 

113,580,000 VND 
(Trò giaù cung caáp & laép 

ñaët 

CHI NHÁNH CÔNG TYTNHH 
TWINKLE GROUP 

INTERNATIONAL 551 minh 
phụng phường 10 Quận 11 

TPHCM 
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@ Cung caáp laép ñaët heä thoáng PCCC 
gian hàng Typo L3 
: 65 lê lợi, phường Bến Nghé, Quận 1 
TP-HCM,   

142,230,000 VND 
(Trò giaù cung caáp & laép 

ñaët 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ 
XÂY DỰNG NỀN TẢNG VIỆT  

88A Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình 
Chánh, Q.Thủ Đức, Tp.HCM 

@ Cung caáp laép ñaët heä thoáng PCCC vĕn 
phòng L13 
: 65 lê lợi, phường Bến Nghé, Quận 1 
TP-HCM 

118,855,000 VND 
(Trò giaù cung caáp & laép 

ñaët 

CÔNG TY TNHH TM DV KỸ 
THUẬT MINH GROUP 

78/11 Hồ Thị Kỷ, Phường 1, 
Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

@ Cung caáp laép ñaët heä thoáng PCCC 
NHÀ VĔN PHÒNG 193/12 Bà Hạt 
Phường 9 Quận 10 TPHCM 

235,530,000 VND 
Trò giaù cung caáp & laép 

ñaët 

VŨ VĂN PHÚC 
260/2/52 phậm anh phường 

hiệp tân quận tân phú TP-HCM 

@ Thẩm duyệt hệ thống phòng cháy 
chữa cháy” cho các công trình: Nhà xe 
gắn máy Cổng C, Nhà vĕn phòng Cổng 
A, Khu vực nhà xưởng Công ty CP DVKT 
Tân Cảng tại Cảng Tân Cảng – Cát Lái 
và Khu vực Vĕn phòng TCT (Nhà N5, 
N6, N7). 

295.730.250 VND 
(Giá trị ký kết hợp 

đồng 

CÔNG TY TNHH MTV TỔNG 
CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI 

722 Đường Điện Biên Phủ, 
Phường 22, Quận Bình Thạnh, 

Tp. HCM. 

@ Công trình là Tư vấn Lập hồ sơ trình 
phê duyệt phương án PCCC Bến phao 
BP6 với Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH 
– Công an Thành phố Hồ Chí Minh.. 

94.628.422 VND 
(Giá trị ký kết hợp 

đồng 

CÔNG TY TNHH MTV TỔNG 
CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI 

722 Đường Điện Biên Phủ, 
Phường 22, Quận Bình Thạnh, 

Tp. HCM. 

cung cấp lắp đặt hệ thống PCCC  tại 
công trình chi nhánh trường mầm non địa 
chỉ, 893 Tỉnh Lộ 10, F, Bình Trị Ěông B, 
Quận Bình Tân, TP-HCM 

436,146,300 VND 
(Giá trị ký kết hợp 

đồng CHƯA BAO GỒM VAT 

TRẦN MINH HẢI    
khối 7A Phường điện nam 
đông, thị xã điện bàn, Tỉnh 

Quảng Nam               

Thiết kế và thi công lắp đặt hệ thống 
phòng cháy chữa cháy” cho công trình “ 
NHÀ KHO” tại địa chỉ: 1054 Lê Vĕn 
Khương, Thới An, Quận 12, Tp.HCM. 

380.000.000  VND 
(Giá trị ký kết hợp 

đồng CHƯA BAO GỒM 
VAT 

NGUYỄN ĐÌNH LIÊM  
259 Tô Hiến Thành P13, Quận 

10, TP-HCM 

công trình “ NHÀ KHO NAM GIANG” tại 
địa chỉ: 2/1A, QL1A, KP1, Thới An, Quận 
12, Tp.HCM. 

1.042.791.000  VND 
(Giá trị ký kết hợp 

đồng CHƯA BAO GỒM 
VAT 

Nguyễn Đức Anh   
396 Nguyễn Hữu Cảnh, 
Phường 10, Vũng Tàu                        
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BӜ CÔNG AN 

CӨC CҦNH SÁT PCCC VÀ CNCH 

Số:               /NT-PCCC&CNCH-P4 

CӜNG HÒA XÃ HӜI CHỦ NGHƾA VIӊT NAM 

Ěӝc lập - Tự do - Hҥnh phúc 
 

Hà Nội, ngày        tháng        năm 2023 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Du thuyền Viet Princess. 

Cĕn cứ Nghị định số 136/2020/NĚ-CP ngày 24 tháng 11 nĕm 2020 của 
Chính phủ quy định chi tiết mӝt số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy 
và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung mӝt số điều của Luật Phòng cháy và  
chữa cháy; 

Cĕn cứ theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa 
cháy số 33/TD-PCCC-P6 ngày 04 tháng 01 nĕm 2018 của Cục Cảnh sát Phòng 
cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hӝ (PCCC và CNCH); 

Xét hồ sơ và vĕn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy 
chữa cháy số 19/ĚNNT-PCCC ngày 08 tháng 6 nĕm 2023 của Công ty Cổ phần 
Du thuyền Viet Princess; 

Người đại diện theo pháp luật là ông/bà: Trương Quang Cường; Chức vụ: 
Chủ tịch Hӝi đồng quản trị; 

Cĕn cứ các biên bản kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa 
cháy ngày 22 tháng 6 nĕm 2023 của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH và các đơn 
vị liên quan; 

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng 

cháy và chữa cháy của phương tiện Tàu Avalon Saigon/K1718 với các nӝi 
dung sau: 

Ěịa điểm kiểm tra: Số 638 đường Xẻo Mây, thị trấn Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. 

Chủ phương tiện: Công ty Cổ phần Du thuyền Viet Princess; địa chỉ: Lầu 
1, 170-170 Bis Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngǜ Lão, Quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Ěơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH TMDV PCCC Thanh Bình. 

Ěơn vị thi công: Công ty TNHH Xây dựng Kỹ thuật Thương mại 
Cường Thịnh. 

Quy mô phѭơng tiӋn:  

- Phương tiện Tàu Avalon Saigon/K1718 thuӝc sở hữu của Công ty Cổ 
phần Du thuyền Viet Princess, với công nĕng là tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm 

có các thông số kỹ thuật như sau: Vật liệu thân tàu: Thép đóng tàu; chiều dài 
(Lmax/L): 59,46/55,2 (m); chiều rӝng (Bmax/B): 12,7/12,28 (m); chiều cao mạn 
(D): 3,1 (m); chiều chìm thiết kế (d): 1,7 (m); ký hiệu máy chính: DOOSAN – 

1741 30 06
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V180TI; số lượng: 02 (chiếc); công suất: 1000 (sức ngựa)/máy; số thuyền viên: 
07 (người); số hành khách/người khác: 42/21 (người); trọng tải toàn phần (DW): 
152,97 (tấn); tổng dung tích (GT): 1.276; Vùng hoạt đӝng: VR-SI; vùng hoạt 
đӝng: SI. 

- Hệ thống PCCC và hệ thống kỹ thuật khác có liên quan trong phương  
tiện gồm: Hệ thống báo cháy cho phương tiện gồm 01 tủ trung tâm báo cháy 02 

loops (240 địa chỉ/loop) đặt tại buồng lái; các đầu báo cháy khói tại hành lang, 

cầu thang, buồng lái, buồng máy, buồng nhân viên, các phòng kho, phòng 

massage, khu vực chờ, khu vực nhà hàng, đầu báo nhiệt tại buồng máy, buồng 
bếp, nút ấn, chuông đèn báo cháy tại buồng lái, buồng máy và các khu vực hành 
lang, cầu thang; Hệ thống chữa cháy bằng nước của phương tiện gồm 03 máy 

bơm phục vụ chữa cháy có thông số Q = 30÷72 m3/h, H = 55,5÷42 m.c.n. và các 

họng nước D50 tại buồng máy, dưới boong chính, boong chính, boong lái, 

boong thượng; Hệ thống chữa cháy bằng khí CO2
 cho buồng máy bao gồm 1 

cụm gồm 04 bình CO2 loại 45 kg (68 lít) đặt trên boong và hệ thống đường ống, 
vòi phun được điều khiển bằng tay; Hệ thống thông gió cưỡng bức cho buồng 
máy, buồng bếp, trạm chữa cháy bằng CO2; Trang bị phương tiện chữa cháy ban 
đầu, phương tiện cứu sinh cứu nạn. 

Nӝi dung đѭӧc nghiӋm thu về phòng cháy và chữa cháy: 
- Giải pháp ngĕn cháy, chống cháy lan; 
- Hệ thống thông gió; 
- Lối thoát nạn; Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn; 
- Hệ thống báo cháy; 
- Hệ thống chữa cháy cố định bằng nước; Hệ thống chữa cháy cố định 

bằng khí Cacbon đioxit (CO2);  

- Trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu, phương tiện cứu sinh cứu nạn. 
Các yêu cầu kèm theo: 
- Thực hiện đúng quy trình, quy định về vận hành sử dụng, bảo trì, bảo 

dưỡng, sửa chữa, thay thế các hệ thống, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và hệ 
thống kỹ thuật có liên quan; 

- Duy trì liên tục chế đӝ hoạt đӝng bình thường của hệ thống, thiết bị 
phòng cháy chữa cháy và hệ thống kỹ thuật có liên quan đã được lắp đặt theo 

đúng chức nĕng trong suốt quá trình sử dụng; 
- Thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với 

phương tiện trước khi đưa vào hoạt đӝng theo quy định tại Ěiều 8 Nghị định số 
136/2020/NĚ-CP ngày 24 tháng 11 nĕm 2020 của Chính phủ, đồng thời liên hệ 
với Công an thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn, quản lý, theo dõi hoạt 
đӝng phòng cháy chữa cháy; 
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- Khi cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng của phương tiện phải đảm bảo các 
yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, sau đó gửi hồ sơ đến cơ quan Cảnh sát PCCC 
và CNCH theo thẩm quyền để được thẩm duyệt thiết kế theo quy định tại Ěiều 
13 Nghị định số 136/2020/NĚ-CP ngày 24 tháng 11 nĕm 2020 của Chính phủ; 

Vĕn bản này là mӝt trong những cĕn cứ để Chủ phương tiện đề nghị cơ 
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét cấp vĕn bản chấp thuận kết quả 
nghiệm thu phương tiện đưa vào sử dụng./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ěồng chí Cục trưởng (để b/c); 
- Công an thành phố Hồ Chí Minh; 

- Lưu: VT, P4 (TdX). 

 

 

KT. CӨC TRѬỞNG 

PHÓ CӨC TRѬỞNG 

 

 

 

 

 

 

Ěҥi tá Bùi Quang ViӋt 
 

 

 

























 

 

CÔNG AN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

PHÒNG CẢNH SÁT PCCC&CNCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TD-PCCC 
 

Bình Dương, ngày       tháng      nĕm 2023 

 
 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại gốm sứ Thanh Phong 2 
 

Cĕn cứ Nghị định số 136/2020/NĚ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ 
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa 
cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Cĕn cứ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC số 158/TD-PCCC 

ngày 11/3/2019 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Dương 

cấp; Công vĕn số 363/PC07-CTPC ngày 27/6/2020 của Phòng Cảnh sát 
PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Dương về việc nghiệm thu hệ thống PCCC; 

Xét hồ sơ và vĕn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế điều chỉnh về phòng cháy 

và chữa cháy số 2011/TD-PCCC ngày 20 tháng 11 nĕm 2023 của Công ty TNHH 

Thương mại gốm sứ Thanh Phong 2. 

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đồng ý về thiết kế phòng cháy và chữa 
cháy đối với các nội dung sau: 

I. THÔNG TIN VỀ NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH THIẾT KẾ/CẢI TẠO, 
THAY ĐỔI TÍNH CHẤT SỬ DỤNG CỦA CÔNG TRÌNH 

1. Thông tin chung về công trình: 

a) Tên công trình: Nhà kho (82,1m x 127m, 01 tầng). 
b) Ěịa điểm xây dựng: Thửa đất số 1304, tờ bản đồ số 83, khu phố Bình 

Phước A, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. 

c) Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại gốm sứ Thanh Phong 2. 

d) Ěơn vị thiết kế: Công ty TNHH TM DV PCCC Thanh Bình. 

2. Nội dung điều chỉnh thiết kế, cải tạo:  

Cải tạo nhà kho (82,1m x 127m, 01 tầng), chi tiết gồm: 
- Tổng diện tích đất: 16.321m2. 

- Diện tích đường nội bộ: 2.465 m2. 

- Diện tích cây xanh: 4.539,3m2 

- Diện tích đất xây dựng cụ thể: 
+ Nhà kho 1: 47,35m x 82,1m = 3.852, 15m2, 01 tầng. 
+ Nhà kho : 79,35m x 82,1m = 6.465, 16m2, 01 tầng. 
+ Công trình phụ trợ: Nhà bảo vệ, bể nước PCCC. 

- Các hạng mục phụ trợ: nhà bơm chữa cháy,  bể nước chữa cháy, nhà bảo vệ… 
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- Công nĕng: Nhà kho chứa hàng điện máy. 
Công trình đã được thẩm duyệt thiết kế về PCCC và nghiệm thu về PCCC: 
- Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC số 158/TD-PCCC ngày 

11/3/2019 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Dương. 
- Vĕn bản số 363/PC07-CTPC ngày 27/6/2020 của Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Dương về việc nghiệm thu về PCCC. 
II. NỘI DUNG THẨM DUYỆT 

+ Bậc chịu lửa; Giao thông cho xe chữa cháy;  
+ Khoảng cách an toàn PCCC; Bố trí công nĕng;  
+ Giải pháp ngĕn cháy, chống cháy lan; Giải pháp thoát nạn;  
+ Trang bị phương tiện PCCC ban đầu; Hệ thống điện PCCC; 
+ Hệ thống báo cháy tự động; Giải pháp chống tụ khói;  
+ Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà; Hệ thống cấp nước chữa cháy 

ngoài nhà;  
+ Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler; 
+ Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn; Hệ thống chống sét. 
Quy mô công trình và danh mục các tài liệu, bản vẽ được thẩm duyệt thiết 

kế điều chỉnh về phòng cháy và chữa cháy được kèm theo vĕn bản này./. 

 

Nơi nhận: 
- Công ty TNHH Thương mại gốm sứ Thanh Phong 2; 

- C07; Công an thành phố Thuận An; 
- Lưu: CTPC. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn 
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QUY MÔ CÔNG TRÌNH VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU, BẢN VẼ ĐƯỢC THẨM 
DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 

(Kèm theo Vĕn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy số:………/TD-PCCC 

ngày….…/….…/2023 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Bình Dương) 

 
* Lưu ý: Thông tin tại Giấy chứng nhận này chỉ xác nhận bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy và 

chữa cháy, không có giá trị về quyền sử dụng đất và các chỉ tiêu về quy hoạch, xây dựng. 

TT NỘI DUNG GHI CHÚ 

I QUY MÔ DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH/PHƯƠNG TIỆN  

 Cải tạo nhà kho (82,1m x 127m, 01 tầng), chi tiết gồm: 
- Tổng diện tích đất: 16.321m2. 

- Diện tích đường nội bộ: 2.465 m2. 

- Diện tích cây xanh: 4.539,3m2 

- Diện tích đất xây dựng cụ thể: 
+ Nhà kho 1: 47,35m x 82,1m = 3.852, 15m2, 01 tầng. 
+ Nhà kho : 79,35m x 82,1m = 6.465, 16m2, 01 tầng. 
+ Công trình phụ trợ: Nhà bảo vệ, bể nước PCCC. 
- Các hạng mục phụ trợ: nhà bơm chữa cháy, bể nước chữa cháy, nhà bảo 
vệ… 

- Công nĕng: Nhà kho chứa hàng điện máy. 
Công trình đã được thẩm duyệt thiết kế về PCCC và nghiệm thuvề PCCC: 
- Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC số 158/TD-PCCC ngày 
11/3/2019 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Dương. 
- Vĕn bản số 363/PC07-CTPC ngày 27/6/2020 của Phòng Cảnh sát 
PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Dương về việc nghiệm thu về PCCC. 

 

II DANH MỤC TÀI LIỆU, BẢN VẼ  

1 Bản vẽ mặt bằng tổng thể, kiến trúc, kết cấu: KT 01/12 đến KT 12/12 , KC 
01/16 đến KC 16/16 

 

2 Bản vẽ hệ thống báo cháy: BC 01/03 đến BC 03/03  

3 Bản vẽ hệ thống chữa cháy, trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu: CC 

01/11 đến CC 11/11 , BCC 01/02 đến BCC 02/02 

 

4 Bản vẽ hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn: EX 01/04 đến 
EX 04/04 

 

5 Bản vẽ hệ thống chống sét: CS 01/02 đến CS 02/02  

6 Bản vẽ sơ đồ cấp điện cho hệ thống PCCC, hệ thống hút khói:ME 01/07 đến 
ME 07/07 , HK 01/04 đến HK 04/04 
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QUY MÔ DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH/PHƯƠNG TIỆN VÀ DANH MỤC

TAI LIỆU, BẢN VỄ ĐƯỢC THẨM DUYỆT THIẾT KẾ
VẺ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

CO
NS 
AN 

FA

(Kèm theo Giảy chúng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số/TD-
PCCC ngày7/2025 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP Hồ Chí Minh

Ghi

chú

SATTIDAD O

TT Nội dung

I QUY MÔ DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH/PHƯƠNG TIỆN
1

* Quy mô công trình: Công trình nhà kho cho thuê hạng C có quy mô

gồm 04 nhà kho, trong đó nhà kho số 01 có quy mô 01 tầng, diện tích
1.430m², nhà kho số 02 có quy mô 01 tầng, diện tích 1.602m², nhà kho

số 03 có quy mô 01 tầng, diện tích 1.443m², nhà kho số 04 có quy mô
01 tầng, diện tích 854,7m² và các công trình phụ trợ.

* Các hệ thống phòng cháy chữa cháy và hệ thống kỹ thuật khác liên quan:

Hệ thống chữa cháy bằng nước gồm 01 bơm động cơ điện và 01 bơm

diesel (01 bom chữa cháy chính, 01 bơm dự phòng) với cùng thông số
kỹ thuật Qtk= 126m³/h, Htk = 70mcn; 01 bơm bù áp thông số kỹ thuật

Qtk= 5m³/h, Htk= 80mcn thiết kế cung cấp nước chữa cháy cho hệ
thống chữa cháy tự động bằng nước và hệ thống họng nước chữa cháy

trong nhà. Bể nước chữa cháy có khối tích 126 m³. Hệ thống cấp nước
chữa cháy ngoài nhà sử dụng trụ nước đô thị.

- Hệ thống hút khói bằng các quạt hút đặt trên mái, cấp bù không khí
qua các lỗ mở trên tường biên công trình.

Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn thiết kế trên

lối, đường thoát nạn, chiếu sáng phương tiện PCCC;

Trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu tại các tủ họng chữa cháy trong
nhà, trên hành lang, đường thoát nạn; 01 bộ dụng cụ phá dỡ thô sơ.

DANH MỤC TÀI LIỆU, BẢN VẼ

Bản vẽ kiến trúc: KT:1/14 đến KT:14/14; BĐX:01/1;

Π

1

2 Bản vẽ sơ đồ nguyên lý điện: CĐ-01/1;

3 Bản vẽ hệ thống báo cháy tự động: BC:01/7 đến BC:07/7;

4
Bản vẽ hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và đèn chi dẫn thoát nạn, bình
chữa cháy, dụng cụ phá dỡ thô sơ: EX:01/4 đến EX:04/4;

5 Bản vẽ hệ thống chữa cháy bằng nước: CC:01/12 đến CC:12/12;

6
Bản vẽ hệ thống bảo vệ chống khói: HK:01/5 dến HK:05/53

Lưu ý: Thông tin tại Giấy chứng nhận này chỉ xác nhận bảo đảm các yêu cầu về phòng
cháy và chữa cháy, không có giá trị về quyền sử dụng đất và các chỉ tiêu về quy hoạch,
xây dựng./.










